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MORNING CALL

Các thị trường chứng khoán tiếp tục giảm điểm

Các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ tiếp tục giảm vào thứ Hai khi mối lo ngại về cuộc khủng hoảng ngân hàng mới nhất gia tăng và các nhà đầu tư bắt đầu đánh giá khả

năng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất thấp hơn. Chỉ số Dow Jones đóng cửa thấp hơn 90 điểm sau khi tăng 200 điểm trong phiên, S&P 500 mất 0.1%, trong khi Nasdaq 100 tăng

0.4%. Goldman Sachs là một trong những người đầu tiên nói rằng họ không còn kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 22 tháng 3. Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà

giảm trong phiên trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ lớn và các cổ phiếu tăng trưởng khác tăng điểm.

Thị trường chứng khoán châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng vào thứ Hai, sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley của Hoa Kỳ khiến các ngân hàng

châu Âu rơi vào ngày tồi tệ nhất trong hơn một năm. Chỉ số Stoxx 600 trên toàn lục địa giảm 2.3% và chỉ số Stoxx nhóm ngân hàng giảm hơn 5% sau khi HSBC mua lại chi nhánh

SVB của Anh do chính phủ hỗ trợ để bảo vệ người gửi tiền. DAX của Đức giảm 3% xuống dưới 14,960, mức thấp nhất kể từ ngày 19 tháng 1, dẫn đầu là Commerzbank (-10%).

Bitcoin đã tăng hơn 12% lên trên 24,000 đô la vào thứ Hai, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022. Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã công bố một loạt các biện pháp

khẩn cấp để cung cấp thanh khoản sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank. Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ ít diều hâu hơn trong

việc tăng lãi suất, điều này đã làm dấy lên sự thèm muốn đối với các loại tiền điện tử bị giảm giá gần đây.

Chỉ số đô la đã giảm xuống dưới mốc 104 vào thứ Hai, trượt phiên thứ ba liên tiếp xuống mức thấp nhất trong ba tuần. Bên cạnh đó, Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của

Mỹ cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần là 3.55%.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm dưới 75 USD/thùng vào thứ Hai, có lúc rơi về mưc 73 USD, mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 12, do lo ngại về sự lây lan tài chính đã

dẫn đến một ngày giảm rủi ro trên khắp các thị trường. Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank có trụ sở tại New York đã gây ra mối lo ngại về rủi ro đối với các ngân

hàng khác từ chu kỳ tăng lãi suất mạnh nhất của Cục Dự trữ Liên bang kể từ đầu những năm 1980.

0 Giá đóng cửa %1D %1M %1Y

VN-Index 1,053                     -0.02% 1.36% -27.20%

S&P 500 Index 3,856                     -0.15% -6.78% -7.60%

Dow Jones Index 31,819                   -0.28% -6.66% -3.42%

GP 100 7,549                     -2.58% -5.09% 4.94%

Nikkei 225 27,195                   -2.29% -1.48% 7.46%

SHCOMP Index 3,269                     1.20% -0.75% 1.40%

STOXX 600 443                        -2.42% -4.24% 1.48%

KOSPI Index 2,362                     -2.02% -4.21% -10.73%

Hang Seng 19,696                   1.95% -6.72% 0.84%

Thị trường
0 Giá đóng cửa %1D %1M %1Y

Dollar Index 103.76                   0.16% 0.51% 4.81%

USD/VND 23,624.00             0.29% -0.20% -3.13%

EUR/USD 1.07                       -0.09% -0.16% -2.00%

USD/CNY 6.85                       1.01% -0.44% -7.05%

Brent 80.47                     -0.37% -5.97% -24.72%

WTI 74.47                     -0.44% -5.81% -27.71%

Natural gas 2.63                       0.73% 2.26% -43.65%

Coal 182.90                   -1.27% -17.24% -50.39%

Gold 1,913.52               -0.01% 3.19% -1.92%

Tiền tệ & Hàng hóa
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Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ VND)

Đóng cửa PE Tăng giảm %1D
KLGD

(triệu đơn vị)

GTGD

(tỷ VND)

VNI NDEX 1,052.80 13.71 -0.20 -0.02 503 8,795

HNX INDEX 205.85 18.74 -2.01 -0.97 55 745 Nguồn: Bloomberg, Shinhan Securities Vietnam

Ngành 3/13/2023 3/10/2023 TB 20 phiên

Bảo hiểm 184.58    31          11          29          

Ngân hàng 60.86      2,782     1,729     1,734     

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 47.12      264        179        180        

Truyền thông 40.10      2            1            2            

Công nghệ Thông tin 23.91      82          66          71          

Bất động sản 19.70      1,245     1,040     1,338     

Dịch vụ tài chính 18.06      1,116     945        900        

Thực phẩm và đồ uống 13.90      713        626        537        

Hàng cá nhân & Gia dụng 11.82      81          73          79          

Xây dựng và Vật liệu -4.1 569        593        642        

Bán lẻ -8.2 140        152        182        

Y tế -11.2 12          13          16          

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -18.7 248        305        323        

Tài nguyên Cơ bản -19.4 1,007     1,250     1,053     

Ô tô và phụ tùng -23.8 51          67          74          

Hóa chất -26.4 291        396        288        

Dầu khí -39.1 87          143        127        

Du lịch và Giải trí -42.4 74          129        51          

%1D



Giá trị giao dịch ròng của tự doanh và các nhà đầu tư

theo nhóm ngành (tỷ VND)

Nguồn: Fiinpro, Shinhan Securities Vietnam
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Top mua bán ròng của tự doanh CTCK (tỷ VND)

Top mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND)

Ngành ICB cấp 2 
Tự doanh (tỷ 

VND)

Nước ngoài 

(tỷ VND)

Cá nhân trong 

nước (tỷ VND)

Tổ chức trong 

nước (tỷ VND)

Bất động sản 25                 180               (187)                      6                          

Tài nguyên Cơ bản 2                   183               (192)                      9                          

Truyền thông -                0                   (0)                          (0)                         

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (0)                  32                 (30)                        (1)                         

Y tế (6)                  1                   (1)                          0                          

Hóa chất 0                   45                 (91)                        45                        

Dịch vụ tài chính 88                 102               (173)                      72                        

Du lịch và Giải trí (11)                2                   (5)                          3                          

Ngân hàng 11                 34                 (189)                      155                      

Xây dựng và Vật liệu (1)                  (5)                  10                         (5)                         

Thực phẩm và đồ uống 9                   148               (186)                      38                        

Bán lẻ 2                   7                   (2)                          (4)                         

Điện, nước & xăng dầu khí đốt 0                   98                 (112)                      14                        

Hàng cá nhân & Gia dụng (1)                  (5)                  16                         (11)                       

Công nghệ Thông tin 2                   (2)                  (23)                        25                        

Ô tô và phụ tùng 1                   2                   (3)                          1                          

Bảo hiểm 0                   15                 (14)                        (0)                         

Dầu khí 0                   8                   (10)                        2                          



Vĩ mô

Tích cực

• Chính phủ ra Nghị quyết 33 tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, triển khai

gói tín dụng 120,000 tỷ đồng.

• Ước tính xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2 đạt khoảng 150 nghìn

tấn, trị giá 212 triệu USD, tăng 47.8% về lượng và tăng 16.6% về trị giá so với

cùng kỳ năm trước.

• Bloomberg: HSBC mua SVB chi nhánh Anh với giá 1 bảng Anh để hoàn trả

cho lĩnh vực công nghệ.

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Chính phủ Mỹ sẽ không giải cứu

SVB mà chỉ bảo vệ người gửi tiền tại đây.

Kém tích cực

• Việt Nam và nhiều nước châu Á ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu sụt giảm

trong những tháng đầu năm 2023.

• VBMA: Doanh nghiệp mua lại hơn 15.3 ngàn tỷ đồng trái phiếu trong 2 tháng

đầu năm, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

MORNING CALL

Tin Doanh nghiệp

• HAG cho biết, trong bối cảnh giá thịt heo tại thị trường trong nước vẫn duy trì ở

mức thấp nên gần như không mang lại lợi nhuận, tuy nhiên giá chuối duy trì ở mức

cao (12 USD/thùng) cùng với sản lượng tương đương cùng kỳ, do đó toàn bộ lợi

nhuận tháng 2 chủ yếu đến từ chuối.

Cụ thể: tổng doanh thu tháng 02/2023 của HAG đạt 665 tỷ đồng. Trong đó, ngành

chăn nuôi đạt 212 tỷ đồng, ngành trái cây đạt 210 tỷ đồng và ngành phụ trợ đạt 243

tỷ đồng. Kết quả, công ty công bố lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ đồng.

Công ty cũng đang nuôi thí điểm gà thả vườn và triển khai bán sản phẩm này tại

các cửa hàng BAPI Food. Công ty kỳ vọng doanh thu từ các sản phẩm chuối, heo

và gà sẽ mang lại dòng tiền lớn để Công ty trả nợ và mở rộng kinh doanh.

• VPB: VPBank có thể bán 15% vốn (hơn 1 tỷ cổ phiếu) cho đối tác Nhật (Tập đoàn

Sumitomo Mitsui) với giá 32,000 - 33,000 đồng/cp (~1.4 tỷ USD).

Thỏa thuận này dự kiến được ký kết trong tháng 3. Trên thực tế, kế hoạch bán

15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược đã được VPBank đề ra từ năm 2021 và

dự định hoàn tất trong năm 2022.

• DIG: Sau thông tin thanh tra, DIC Corp đã gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ

thường niên 2023 đến ngày 30/6.

• PLC bị phạt và truy thu hơn 628 triệu đồng tiền thuế.

• NBB muốn chào bán hơn 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15,000

đồng/cổ phiếu.

• NAB: Năm 2023, Nam A Bank dự kiến lãi trước thuế 2,400 tỷ đồng, tăng hơn 9%

so với năm 2022. Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

• VOS: HOSE vừa thông báo đưa cổ phiếu VOS ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày

14/3/2023, đồng nghĩa với việc VOS sắp được cấp ký quỹ trở lại.
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Tin Doanh nghiệp

• VHC: Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 2, Vĩnh Hoàn ghi nhận

doanh thu xuất khẩu đạt 758 tỷ đồng, thấp hơn 29% so với cùng kỳ nhưng cải thiện

69% so với tháng trước, chấm dứt 3 tháng sụt giảm liên tiếp.

Xét về cơ cấu, mặt hàng có doanh thu lớn nhất là cá tra tiếp tục giảm 47% so với

cùng kỳ, còn 417 tỷ đồng. Bù lại, các sản phẩm phụ, chăm sóc sức khỏe tăng 46%

và 96% so với cùng kỳ.

Xét theo thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất thu về 197 tỷ đồng tổng

doanh thu cho Vĩnh Hoàn. Nếu so với tháng trước, tất cả thị trường xuất khẩu của

Vĩnh Hoàn sang Mỹ, Trung Quốc, châu Âu hay thị trường nội địa đều phục hồi.

Ngày 01/03, doanh nghiệp thông báo nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

nuôi trồng thủy sản với số tiền hơn 15 tỷ đồng. Đây là khu đất nuôi trồng tọa tại

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với tổng diện tích 80,960 m2.

• CII: Năm 2023, CII đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 35.8%, về 469 tỷ đồng. Công ty

cũng dự kiến thông qua kế hoạch chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% và cổ tức năm

2022 là 12% bằng tiền mặt.

Ngày 14/3, CII sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2023, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại TP. HCM.

• QNS: Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 8,400 tỷ đồng doanh thu, tăng 2%, lợi nhuận

sau thuế là 1,008 tỷ đồng giảm 22% so với cùng kỳ. Mức cổ tức năm 2023 dự kiến

bằng hoặc hơn 15%, giảm một nửa so với năm trước.

Đường Quảng Ngãi còn có tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP dựa vào kết

quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với 3 phương án.
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Xu hướng: Phục hồi kỹ thuật

• Chỉ số tiếp tục trụ vững trong phiên đầu tuần khi thông

tin Silicon Valley Bank sụp đổ cuối tuần trước tạo ra

tâm lý lo ngại cho giới đầu tư toàn cầu và sự bán tháo

cổ phiếu ngân hàng diễn ra theo sau đó. Có vẻ tâm lý

nhà đầu tư trong nước đã bình tĩnh hơn để đánh giá

tin tức. Dù vậy, thị trường vẫn đang vận động đi ngang

và bám sát ngưỡng MA20 ngày quanh khu vực 1,050

điểm. Chỉ báo MACD đã cắt lên đường signal cùng với

RSI ổn định trên mức 50 sẽ củng cố thêm cho quán

tính phục hồi. Cần lưu ý sự phục hồi diễn ra trong pha

giảm và chỉ số cần một phiên bật tăt phá vỡ kháng cự

để xác nhận điểm đảo chiều đi lên. Trường hợp vẫn

chưa có động lực để bứt phá thì xu hướng vẫn chưa

rõ ràng và NĐT nên kiên nhẫn.

Kịch bản:

• Tích cực (50%): Chỉ số vượt lên trở lại ngưỡng 1,050

điểm và cân bằng trên đây để tiếp tục tạo nhịp phục

hồi lên ngưỡng 1,080 điểm, lạc quan hơn là ngưỡng

1,100 điểm.

• Kém tích cực (50%): Chỉ số kiểm định thất bại và đánh

mất ngưỡng hỗ trợ 1,050 điểm có thể lùi về kiểm định

lại ngưỡng tâm lý 1,000 điểm và thấp hơn là khu vực

950 diểm.
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14/3/2023 ĐVT: nghìn đồng

Cổ phiếu quan tâm trong ngày

Khuyến nghị
Giá mua

(+/- 1%)
Target Cut loss Upside Downside Giá hiện tại Tín hiệu

HPG Theo dõi Phản ứng tốt quanh MA20 ngày

NKG Theo dõi Break out, volume đồng thuận

PVD Theo dõi Phản ứng tốt quanh MA10 ngày

PVC Theo dõi Phản ứng tốt quanh MA10 ngày

PC1 Theo dõi Phản ứng tốt quanh MA10 ngày

NT2 Theo dõi Phản ứng tốt quanh MA10 ngày

POW Theo dõi Phản ứng tốt quanh MA10 ngày

STB Theo dõi Phản ứng tốt quanh MA10 ngày

Danh mục ngắn hạn

Cổ phiếu Khuyến nghị
Giá mua

(+/- 1%)
Target Cut loss Upside Downside Giá hiện tại T+ Lãi/Lỗ Ngày Ghi chú

VCG Giữ 20.6 23 19.5 12% -5% 20.2 3 -1.94% 09/03/2023

KSB Giữ 25.2 29 23.5 15% -7% 24.5 3 -2.78% 09/03/2023

BSR Giữ 16.4 18 15.3 10% -7% 16.1 5 -1.83% 07/03/2023
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SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

26 27 28 1 2 3 4

PMI Việt nam

CPI y/y (Úc)

PMI sản suất (Eurozone, Đức, Pháp, Ý, 

Anh)

PMI sản xuất ISM (US)

Họp hội đồng ECB

CPI và Core CPI ước tính y/y (châu Âu)

FTSE review danh mục Qúy 1

Thống đốc RBNZ phát biểu

PMI dịch vụ (Eurozone, Đức, Pháp, Ý, 

Anh)

PMI dịch vụ ISM (US)

5 6 7 8 9 10 11

CPI m/m (Thụy Sĩ)

ĐƠn đặt hàng nhà máy (Mỹ)

Chủ tịch Fed Powell điều trần

RBA công bố lãi suất

BOC công bố lãi suất

Thống đốc RBA Lowe phát biểu

Thay đổi việc làm phi nông nghiệp của 

ADP (US)

Cơ hội việc làm (US)

CPI, PPI y/y (Trung quốc)

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (US)

Qũy VanEck công bố danh mục

BOJ họp và công bố chính sách tiền tệ

Bản tin việc làm phi nông nghiệp, Tỷ lệ 

thất nghiệp (US)

12 13 14 15 16 17 18

CPI và core CPI (Mỹ) PPI và core PPI m/m, Doanh số bán lẻ 

m/m (US)

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ BOJ

Đáo hạn HĐTL VN30F1M

FTSE và VanEck cơ cấu danh mục

ECB họp báo, công bố chính sách tiền tệ

Thay đổi việc làm, tỷ lệ thất nghiệp (Úc)

CPI và Core CPI cuối cùng y/y (châu Âu)
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Thông báo tuân thủ

• Tôi/chúng tôi, với tư cách là chuyên viên/các chuyên viên chuẩn bị bản báo cáo này, cam kết nội dung trình bày ở trên phản ánh chính xác quan điểm của tôi/chúng tôi về các

chủ đề chứng khoán và tổ chức phát hành được thảo luận trong bài nghiên cứu. Hơn nữa, tôi/chúng tôi cũng xác nhận rằng bài báo cáo này được soạn thảo mà không phải chịu

bất kỳ áp lực hoặc sự can thiệp bất hợp lí nào từ bên ngoài.

• Bản báo cáo này là tài liệu tham khảo cho đầu tư dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, vì thế những biến động giá cổ phiếu trong tương lai có thể khác với các xu hướng đã được

hình thành.

• Các dữ liệu này phản ánh chính xác quan điểm của người phụ trách nghiên cứu và phân tích về chứng khoán của doanh nghiệp, nhưng các quan điểm và những ước tính này

có thể có sai sót. Vì vậy, việc lựa chọn cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng nên phụ thuộc vào chính mỗi nhà đầu tư.

• Các dữ liệu nghiên cứu và phân tích chỉ được gửi tới cho khách hàng của chúng tôi, do đó không được phép sao chép, chuyển tiếp, hay gửi lại cho các đơn vị khác trong mọi

trường hợp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm
• Báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing dành cho thị trường / chứng khoán Việt Nam được thực hiện và phát hành bởi Phòng Phân Tích của Công ty Chứng Khoán

Shinhan Việt Nam, công ty được cấp giấy phép đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam. Chuyên viên phân tích, người thực hiên và phát hành báo cáo phân tích

này và các tài liệu marketing, được cấp chứng chỉ hành nghề và được quản lý bởi UBCKNN Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ

hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.

• Báo cáo này được viết nhằm mục đích chỉ cung cấp thông tin. Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc

bán bất cứ khoản đầu tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của

các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình, các nhà đầu tư nên dựa vào đánh giá cá nhân hoặc tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập

của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam không đảm

bảo nhà đầu tư sẽ đạt được lợi nhuận hoặc được chia sẻ lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam, hoặc các bên liên quan, và các nhân sự cấp

cao, giám đốc và nhân viên tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với các khoản lỗ hoặc tổn thất liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này. Thông tin và nhận định

có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và có thể khác hoặc ngược với quan điểm được thể hiện trong các mảng kinh doanh khác của Công ty Chứng Khoán

Shinhan Việt Nam. Quyết định đầu tư cuối cùng phải dựa trên các đánh giá cá nhân của khách hàng, và báo cáo phân tích này và các tài liệu marketing không thể được sử dụng

như là chứng cứ cho các tranh chấp pháp lý liên quan đến các quyết định đầu tư.

• Bản quyềnⓒ 2020 của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam. Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ

người nào khác mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Chứng Khoán Shinhan Việt Nam.
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